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MÃ MÔN : POS361 * SỐ TC : 2
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Thời gian : 13h00 - 24/12/2009 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Bảy5.74.000770080K12KCD1TrangNguyễn Thị  Hoàng1213227961

Năm phẩy Chín5.94.500770080K12QTH2PhúcTrần Thanh1223313232

VắngVV00000000K13KDN1HảiPhạm Quang1124212683

Bảy7.06.000880080K13KDN1VyPhạm Thị Hồng1223212214

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN1AnNguyễn1323260015

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN1ÁnhNguyễn Duy Lệ1323260106

Năm phẩy Năm5.54.000670080K13KDN1BìnhNguyễn Thị Ngọc1323260167

Sáu phẩy Hai6.25.000770080K13KDN1ChâuNguyễn Thị Minh1323260228

Sáu phẩy Năm6.55.000880080K13KDN1ChungHồ Thị1323260299

Sáu phẩy Hai6.25.000680080K13KDN1ĐạtHuỳnh Trịnh Quang13232603510

Năm phẩy Bảy5.75.000660070K13KDN1ĐứcNguyễn Minh13232604111

Sáu phẩy Ba6.35.000870080K13KDN1DungTrần Thùy13232605012

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN1GiangNguyễn Thị13232605813

Sáu6.05.000760080K13KDN1HàTrần Mạnh13232606414

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN1HằngNguyễn Thị Thu13232607315

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN1HậuPhạm Thị Thu13232607916

Năm phẩy Bảy5.74.000770080K13KDN1HiềnPhan Thị Hải13232608617

Năm phẩy Ba5.34.000760070K13KDN1HiệpVõ Ngọc13232609218

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K13KDN1HoàiTrần Thị Thanh13232610019

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN1HưngBùi Văn13232610720

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN1HươngNguyễn Thị Minh13232611621

Sáu phẩy Năm6.56.000860070K13KDN1KhánhNguyễn Gia13232612422

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN1LanNguyễn Thị Phương13232613223

Sáu phẩy Bảy6.76.000680080K13KDN1LiênNguyễn Thị Mĩ13232614024

Tám8.08.000880080K13KDN1LoanTrần Thị Mỹ13232615725

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN1LyLê Thị13232616426

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K13KDN1NaTrương Thị Vi13232617027

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN1NgaTrần Thị Huỳnh13232617728

Sáu phẩy Hai6.25.000770080K13KDN1NgânVõ Thị Kim13232618429

Bảy phẩy Ba7.36.500880080K13KDN1NguyệtTrần Thị Ánh13232619230

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN1NhiPhan Thị Hà13232619931

Bảy phẩy Ba7.36.500880080K13KDN1NươngTrịnh Thị Mỵ13232620932
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Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN1PhúcDương Thị Hồng13232622033

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN1PhươngNgô Thị Thu13232622734

Sáu phẩy Hai6.25.000780070K13KDN1PhươngNguyễn Hữu13232622835

Sáu phẩy Bốn6.45.000780080K13KDN1PhượngPhạm Thị13232623536

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN1TâmNguyễn Thị Ngọc13232624237

Năm phẩy Năm5.54.000670080K13KDN1ThanhNguyễn Vũ13232624938

Sáu phẩy Hai6.25.000680080K13KDN1ThảoNguyễn Văn Bích13232625739

Sáu phẩy Sáu6.65.500780080K13KDN1ThảoHoàng Thị Phương13232626540

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN1ThơmPhạm Thị13232627241

VắngVV00780080K13KDN1ThươngTrần Thị Hà13232628042

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN1ThùyNguyễn Thị Thanh13232628743

Năm phẩy Năm5.54.000760080K13KDN1TiếnVõ Mạnh13232629844

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN1TrangLương Thị Quỳnh13232630745

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN1TrangLê Thanh13232631546

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN1UyênNguyễn Thị Trúc13232633047

Sáu phẩy Tám6.87.000760070K13KDN1VũTrần Cao Hoài13232634448

Bảy7.06.000880080K13KDN1YếnNguyễn Thị Hồng13232635349

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN1ÁnhHoàng Thị Ngọc13232636050

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN1TrinhTrần Thị Tố13232636351

Bảy phẩy Sáu7.67.500870080K13KDN2AnhLê Thị Thủy13232600452

Bảy7.07.000760080K13KDN2AnhHoàng Thị Ngọc13232601153

Bảy phẩy Một7.16.500870080K13KDN2BìnhPhạm Thị13232601754

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN2ChiNguyễn Thị Lan13232602455

Sáu phẩy Bốn6.45.000780080K13KDN2DiễmHuỳnh Thị Ánh13232603656

Sáu phẩy Tám6.86.500680070K13KDN2DungNguyễn Thị13232604357

Sáu phẩy Bốn6.45.000780080K13KDN2ĐườngDương Công13232605158

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN2HằngPhan Thị13232605959

Bảy phẩy Sáu7.67.500870080K13KDN2HằngPhùng Thị13232607460

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN2HiềnBùi Thị Thu13232608061

Bảy phẩy Hai7.27.000680080K13KDN2HiềnPhan Thị Minh13232608762

Bảy phẩy Bảy7.78.000770080K13KDN2HinNguyễn Thị13232609463

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN2HồngTrần Thị Ánh13232610264
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Sáu phẩy Tám6.86.500770070K13KDN2HưngNguyễn Tiến13232610865

Năm phẩy Bốn5.44.000670070K13KDN2HuyVũ Ngọc13232611766

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN2LiễuLê Thị Ngọc13232614167

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN2LinhPhạm Thị Ngọc13232615168

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN2LụaNguyễn Thị13232615869

Bảy7.07.000760080K13KDN2MếnCù Thị13232616570

Sáu phẩy Sáu6.66.000680070K13KDN2NamNguyễn Bá13232617171

Tám8.08.000880080K13KDN2NgaVõ Thị Thy13232617872

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN2NgânPhan Lê Dạ13232618573

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN2NhànTrần Thị13232619374

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN2NhiVăn Thị Khánh13232620075

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K13KDN2OanhNguyễn Thị13232621276

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN2PhướcNguyễn Vũ13232622177

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN2PhươngNguyễn Thị13232622978

Bảy7.07.000770070K13KDN2QuýPhạm Thái13232623679

Sáu phẩy Một6.15.000860080K13KDN2TâmTrần Thị13232624380

Bảy7.07.000670080K13KDN2ThanhPhan Thị Hồng13232625081

Sáu phẩy Hai6.25.000780070K13KDN2ThảoPhạm Minh13232625882

Sáu6.04.500780070K13KDN2ThiênNguyễn Văn13232626683

Bảy7.06.500780070K13KDN2ThuýĐoàn Phương13232628284

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN2ThuỷĐồng Thị Bích13232628885

Bảy7.07.000670080K13KDN2TiênVõ Thị Thúy13232629986

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN2TrangNguyễn Mai13232630887

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN2TrinhLê Thị Diễm13232631688

Bảy phẩy Bảy7.78.000870070K13KDN2TúNguyễn Hoàng13232632389

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN2VânBùi Thị Thanh13232633290

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN2ViệtNguyễn Nữ Bích13232633991

Bảy7.07.000760080K13KDN2VũNguyễn Thị Nguyên13232634392

Bảy7.07.000760080K13KDN2VỹTrần Nguyễn Phượng13232634693

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN2YếnNguyễn Thị Kim13232635494

Bảy phẩy Hai7.27.000870070K13KDN2LinhLê Nhật13232636195

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN3AnhLưu Thị Kim13232600596



4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : POS361 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K13KDN

Thời gian : 13h00 - 24/12/2009 1:LẦN THI

5:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Bốn6.45.500770080K13KDN3AnhNguyễn Tuấn13232601297

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN3BìnhTrần Thị Thanh13232601898

Bảy7.07.000760080K13KDN3CườngTrần Công13232603199

VắngVV00880080K13KDN3ĐôngPhùng Thị132326037100

Bảy phẩy Chín7.98.000780080K13KDN3DungNguyễn Thị Thu132326045101

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN3HàĐặng Thị132326060102

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN3HảiNguyễn Thị Thanh132326068103

Sáu phẩy Ba6.35.000870080K13KDN3HạnhLê Phạm Thu132326075104

Sáu phẩy Tám6.86.500670080K13KDN3HiềnHoàng Thị Thu132326081105

Sáu6.04.000880080K13KDN3HiềnTrịnh Thị Nhi132326088106

Sáu phẩy Chín6.96.500770080K13KDN3HoaNguyễn Thị Hồng132326095107

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN3HợpĐỗ Thị Ngọc132326103108

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN3HươngChâu Thị Linh132326109109

Năm phẩy Sáu5.64.000860080K13KDN3HuyềnDương Thị Minh132326119110

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN3KiềuLê Thị132326126111

Bảy phẩy Một7.16.500780080K13KDN3LệLê Thị132326135112

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K13KDN3LoanHồ Thị Kim132326153113

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN3LuyếnPhạm Thị132326159114

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN3MiĐào Diệp132326166115

Bảy phẩy Ba7.36.500880080K13KDN3NgaNguyễn Thị Thanh132326179116

Sáu phẩy Sáu6.66.000860080K13KDN3NghĩaNguyễn Thị Trọng132326186117

Sáu phẩy Năm6.56.000860070K13KDN3NhiHồ Thị Thu132326195118

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN3OanhPhan Thị Kiều132326214119

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN3PhươngHà Đỗ Uyên132326222120

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN3PhươngNguyễn Thị Hà132326230121

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN3SaTrần Thị Vi132326237122

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN3ThanhVõ Thị132326251123

Tám8.07.500890080K13KDN3ThảoPhạm Thị Phương132326260124

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN3ThiệnBùi Tấn132326267125

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN3ThuNguyễn Thị Mai132326274126

Bảy phẩy Bốn7.47.500770080K13KDN3ThuýLê Nguyễn Diễm132326283127

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN3ThủyHứa Thanh132326289128
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Sáu phẩy Tám6.85.500880080K13KDN3TrâmKhắc Thị Quỳnh132326303129

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN3TrangNguyễn Thị Huyền132326309130

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN3TrinhPhan Nguyễn Tuyết132326317131

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN3TuấnTrần Anh132326324132

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN3VânPhùng Thị Thu132326334133

Sáu phẩy Sáu6.66.000860080K13KDN3ViệtTrịnh Quốc132326340134

Bảy7.07.000760080K13KDN3XuânHuỳnh Thị132326347135

Sáu phẩy Ba6.35.000870080K13KDN3YếnTrần Thị132326356136

Bảy phẩy Tám7.87.500880080K13KDN3HiềnPhan Thị Ngọc132326358137

Bảy phẩy Tám7.87.500880080K13KDN3KimNguyễn Thị Thiên132426635138

Bảy phẩy Một7.16.500780080K13KDN4AnhNguyễn Dũng132326006139

Bảy phẩy Bốn7.47.500770080K13KDN4BằngPhạm Thị132326013140

Sáu phẩy Năm6.56.000670080K13KDN4BưởiĐinh Thị132326019141

Bảy phẩy Năm7.58.000670080K13KDN4CườngVõ Công132326032142

Bảy phẩy Chín7.98.000780080K13KDN4ĐứcHuỳnh Thị Hồng132326038143

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN4DungNguyễn Thị Thùy132326046144

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN4GiangDương Thị Hiền132326054145

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN4HàHồ Thị Ngọc132326061146

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN4HằngLê Thị Diễm132326070147

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN4HạnhLê Thị Mỹ132326076148

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN4HiềnNguyễn Thị132326082149

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN4HiềnNguyễn Thị Thu132326083150

Bảy phẩy Bốn7.47.500770080K13KDN4HiềnTrương Thị Diệu132326089151

Bảy phẩy Một7.16.500780080K13KDN4HoáĐoàn Thị132326096152

Bảy7.06.000880080K13KDN4HuếNguyễn Thị132326104153

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN4HươngTrần Thị132326111154

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN4HuyềnLê Thị Kim132326120155

Bảy phẩy Một7.16.500870080K13KDN4LâmNguyễn Văn132326128156

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN4LênNguyễn Thị Như132326136157

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN4LinhĐoàn Thị Mỹ132326145158

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN4LoanHồ Thị Ngọc132326154159

Bốn phẩy Chín4.92.500770080K13KDN4LuyệnVương Hưng132326160160
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sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
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Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN4MyTrần Thị Hoạ132326167161

Bảy phẩy Ba7.36.500880080K13KDN4NgaNguyễn Thị Kiều132326174162

Bảy phẩy Một7.16.500780080K13KDN4NgaTrần Thị Hằng132326180163

Bảy7.06.000880080K13KDN4NhiLê Thị Thu132326196164

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN4NhungNguyễn Hồng132326203165

Bảy phẩy Tám7.88.000870080K13KDN4OanhPhan Thị Như132326215166

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN4PhươngHoàng Thị Lan132326224167

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN4PhươngNguyễn Thị Kim132326231168

Tám phẩy Hai8.28.000890080K13KDN4TâmNgô Minh132326239169

Bảy phẩy Bốn7.47.000880070K13KDN4TânTrần Thị132326246170

Sáu phẩy Bốn6.45.000880070K13KDN4ThànhPhạm Ngọc132326253171

Bảy phẩy Chín7.98.000780080K13KDN4ThảoTrần Vũ Phương132326261172

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN4ThìnHồ Thị132326268173

Sáu phẩy Sáu6.66.000860080K13KDN4ThuPhạm Thị Hoài132326275174

Bảy7.06.000880080K13KDN4ThưĐoàn Thị Anh132326276175

Tám8.08.000880080K13KDN4ThuýNguyễn Thị Thanh132326284176

Bảy phẩy Chín7.98.000780080K13KDN4ThuỷLê Thị Thu132326291177

Bảy phẩy Bốn7.47.500770080K13KDN4TrâmHuỳnh Thị Bích132326304178

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN4TrangTrần Thị Nha132326311179

Bảy7.06.000880080K13KDN4TrinhVăn Thị Tú132326318180

Sáu phẩy Năm6.56.000760080K13KDN4TuấnCao Mạnh132326325181

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN4VânTrần Thị Thanh132326335182

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN4ViệtLê Thị Duy132326341183

Tám8.08.000880080K13KDN4XuânTrần Trịnh Thị Minh132326348184

Tám8.08.000880080K13KDN4NhànLê Thị Thanh132326362185

Sáu6.05.000860070K13KDN5TràNguyễn Đình122321194186

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN5AnhNguyễn Thị Lan132326007187

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN5BíchLê Thị Ngọc132326014188

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN5ChâuGiao Yến132326020189

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN5ChiếnTrần Thị132326027190

Tám8.08.000880080K13KDN5DanhNguyễn Thị Hồng132326033191

Sáu phẩy Ba6.35.000870080K13KDN5ĐứcLê Xuân132326039192
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Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN5GiangHoàng Thị Hương132326055193

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN5HàNguyễn Thị Thu132326062194

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN5HạnhLê Mỹ132326065195

VắngVV00570070K13KDN5HằngNguyễn Thị Thu132326071196

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN5HạnhNguyễn Thị Ái132326077197

Bảy phẩy Một7.17.000860080K13KDN5HiềnVõ Thị132326090198

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN5HoàNguyễn Văn132326097199

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN5HuệĐỗ Thùy132326105200

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K13KDN5HươngTrần Thị Lan132326112201

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN5HuyềnLê Thị Thanh132326121202

Sáu phẩy Bảy6.76.000870070K13KDN5LanĐinh Thị Thuý132326130203

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN5LiLê Thị Li132326137204

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K13KDN5LinhLê Thị Thúy132326146205

Bảy phẩy Một7.16.500780080K13KDN5LoanHuỳnh Thị132326155206

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN5LyLê Thị Ly132326161207

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN5MyTrần Thị Trà132326168208

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN5NgaNguyễn Thị Việt132326175209

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN5NgânĐặng Thị Tuyết132326181210

Năm phẩy Tám5.85.000760070K13KDN5NgọcNguyễn Thị Bích132326189211

Sáu6.05.000860070K13KDN5NhiPhạm Thị Quỳnh132326197212

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN5NhungVõ Thị Hồng132326205213

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN5OanhNguyễn Thị Kiều132326217214

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN5PhươngLa Thị132326225215

Năm phẩy Bảy5.74.000770080K13KDN5PhươngTrương Thị Yến132326232216

Sáu phẩy Năm6.56.000760080K13KDN5TâmNguyễn Đức132326240217

Bảy7.06.000880080K13KDN5ThânPhan Thị132326247218

Sáu phẩy Bảy6.76.000870070K13KDN5ThanhNguyễn Thị Thu132326254219

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN5ThảoVõ Thị Phương132326262220

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN5ThoThái Thị Bích132326269221

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN5ThuậnTrần Văn132326277222

Bảy phẩy Chín7.98.000780080K13KDN5ThuỷHoàng Thị132326296223

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN5TrangBùi Thị132326305224
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Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN5TrangVõ Thị132326312225

Bảy phẩy Tám7.88.000870080K13KDN5TrìnhMai Thị Phương132326319226

Bảy phẩy Chín7.98.000780080K13KDN5UyênHoàng Tú132326328227

Tám8.08.000880080K13KDN5VânVõ Thị Hải132326336228

Năm phẩy Tám5.85.000760070K13KDN5VinhHoàng Hồng132326342229

Sáu phẩy Chín6.96.500870070K13KDN6AnhTrần Duyên132326009230

Sáu phẩy Sáu6.65.500870080K13KDN6BìnhHứa Văn132326015231

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN6ChâuLê Thị Quỳnh132326021232

Bảy phẩy Bốn7.47.500770080K13KDN6ChinhHoàng Thị Việt132326028233

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN6DanhTạ Bá132326034234

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN6GiangNguyễn Thị Bích132326056235

Bảy phẩy Tám7.87.500880080K13KDN6HàĐặng Thị Thanh132326057236

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN6HàPhạm Thị Thu132326063237

Bảy phẩy Năm7.57.500680080K13KDN6HậuNguyễn Thị132326078238

Bảy phẩy Bốn7.47.000880070K13KDN6HiềnNguyễn Thu132326084239

Bảy phẩy Tám7.88.000870080K13KDN6HiềnTrần Thu132326091240

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN6HòaTrần Thị Thuận132326098241

Bảy phẩy Bốn7.47.000880070K13KDN6HuệNgô Thị132326106242

Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN6HướngLê Thị132326114243

Bảy phẩy Năm7.57.000880080K13KDN6HuyềnNgô Thị132326122244

Sáu phẩy Bảy6.76.000680080K13KDN6LanLê Nữ Xuân132326131245

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K13KDN6LiêmVõ Thị Bích132326138246

Bảy phẩy Hai7.27.000870070K13KDN6LinhNguyễn Thị Hoài132326147247

Bảy phẩy Một7.16.500780080K13KDN6LoanNguyễn Thị132326156248

Bảy phẩy Tám7.87.500790080K13KDN6LýNguyễn Thị132326163249

Sáu phẩy Bảy6.76.000870070K13KDN6MyVõ Thị Sa132326169250

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K13KDN6NgaPhạm Quốc132326176251

Bảy phẩy Năm7.58.000760080K13KDN6NgânTrần Thị Thu132326183252

Bảy phẩy Bốn7.47.000880070K13KDN6NhiPhan Nữ Trà132326198253

Bảy7.07.000760080K13KDN6NinhHoàng Quảng132326208254

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN6PhươngLê Thị Hoài132326226255

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN6PhượngLê Thị132326233256
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Bảy phẩy Ba7.37.000870080K13KDN6PhượngLương Thị132326234257

Bảy phẩy Năm7.57.500780070K13KDN6ThảoHoàng Thị Phương132326256258

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN6ThảoNguyễn Thị Thu132326264259

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080K13KDN6ThoaNguyễn Thị132326271260

Bảy phẩy Tám7.87.500880080K13KDN6ThươngHoàng Thị Hoài132326278261

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN6ThùyLê Thị132326286262

Bảy phẩy Sáu7.67.500780080K13KDN6TiênHuỳnh Thị132326297263

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K13KDN6TrangLê Thị Hoài132326306264

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN6TrườngLương Thế132326321265

Sáu phẩy Hai6.25.500760080K13KDN6UyênHuỳnh Thị Tố132326329266

Bảy phẩy Hai7.27.000770080K13KDN6VânPhạm Thị Bích132326337267

Tám8.08.000880080K13KDN6YếnNguyễn Thị Hồng132326352268

Bảy phẩy Một7.16.500870080K13TVT1TuấnThái Xuân132134262269

Sáu phẩy Năm6.56.500750080K13XDD3ThanhHuỳnh Văn132214557270


